
Tuần 33  (Từ ngày 29/4 /2024 đến ngày  03/ 5 /2024)              Lớp 4A4  

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

Theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

 

 

 

HAI 

29/4 

Sáng 

1     

2     

3     

4     

Chiều 

5     

6   HS NGHỈ LỄ  

7     

8     

 

 

 

 

BA 

30/4 

Sáng 

1     

2     

3     

4     

Chiều 

5     

6   HS NGHỈ LỄ  

7     

8     

 

TƯ 

01/5 

Sáng 

1     

2     

3     

4     

Chiều 

5     

6   HS NGHỈ LỄ  

7     

8     

 

 

NĂM 

02/5 

Sáng 

1 230 Tiếng Việt Viết: Hướng dẫn cách viết thư BGĐT 

2 161 Toán Luyện tập chung ( Tiết 3)  BGĐT,BN 

3 65 LS-ĐL Bài 26: Thành phố Hồ Chí Minh ( Tiết 1)  

4 33 Âm nhạc 

Ôn bài hát: Em yêu mùa hè quê em 

- Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ gõ hoặc nhạc 

cụ giai điệu 

 

Chiều 

5 33 Mĩ thuật Bài 1: Đồ gia dụng quen thuộc ( T3)  

6 129 Tiếng Anh Unit 12: Cool places- Fun time and project  

7 65 Khoa học 
Vai trò của thực vật trong chuổi thức ăn  

(T2) 
BGĐT,BN 

8 33 
GD địa 

phương  

CĐ 5: Món ăn truyền thống - Bánh cuốn 

Thanh Trì 
 



 

 

 

SÁU 

03/5 

 

 

Sáng 

1 33 Đạo đức Quyền và bổn phận của trẻ em (Tiết 3) BGĐT,BN 

2 231 Tiếng Việt Đọc mở rộng BGĐT,BN 

3 162 Toán Ôn tập số tự nhiên ( tiết 1 )  BGĐT,BN 

4 130 Tiếng Anh Unit 12: Cool places- Lesson 3  

Chiều 

 

5 65 GDTC 
Bài 4: Động tác ném bóng vào rổ một tay 

trên vai (Tiết 2) 
 

6 100 HDH Ôn luyện Toán+TV BGĐT,BN 

7 97 HĐTN 

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Thực 

hiện kế hoạch chăm sóc, bảo vệ cảnh quan 

thiên nhiên. 

BGĐT 

 

 

 

BẢY 

04/5 

Sáng 

1 98 HĐTN 

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Thực 

hiện kế hoạch chăm sóc, bảo vệ cảnh quan 

thiên nhiên. 

 

2 232 Tiếng Việt Đọc: Băng tan    BGĐT,BN 

3 163 Toán Ôn tập số tự nhiên ( tiết 2 )  BGĐT,BN 

4 233 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Luyện tập lựa chọn từ ngữ.   BGĐT,BN 

Chiều 

5 101 HDH Ôn luyện Toán+TV BGĐT,BN 

6 33 Thư viện  Đọc sách thư viện  Sách,truyện 

7 131 Tiếng Anh  
Unit 12: Cool places- Lesson 3 

 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 15 

- Số lượt sử dụng BGĐT:14 

Ngày 25 tháng 4 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 
  
 


